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Phụ lục 

DANH MỤC DỰ ÁN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC XÃ DỰ KIẾN ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số        / UBND ngày 13/3/2024 của UBND xã Trà Thủy) 
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Tiêu chí 

 

 

 

 

Dự án cần đầu tư 
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dựng 

 

 

 

Tổng 
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Dự kiến 

kế hoạch 
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2024 

Trong đó 
 

 

Dự kiến 

kế hoạch 
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2025 

Trong đó 
 

 

 

Ghi 

chú 

 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện, 

xã 

 

 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyệ

n, xã 

 

 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện, 

xã 

 
 

Xã Trà Thủy (Dự kiến đạt chuẩn năm 2024) 
 

52.300 47.070 5.230 33.732 33.732 0 18.568 13.338 5.230 
 

1 
 

 

 

Tiêu chí số 2 

Nối tiếp đường QL24C đi thôn 1 thôn 4 Xã Trà Thủy 7.000 6.300 700 4.410 4.410 
 

2.590 1.890 700 
 

2 Cứng hóa đường thôn và đường trục chính nội đồng Xã Trà Thủy 6.000 5.400 600 3.780 3.780 
 

2.220 1.620 600 
 

3 
Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường giao thông 

QL24C đi UBND xã Trà Thủy 
Xã Trà Thủy 5.000 4.500 500 3.150 3.150 

 
1.850 1.350 500 

 

4 
 

 

 

Tiêu chí số 4 

Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Xã Trà Thủy 1.200 1.080 120 864 864 
 

336 216 120 
 

5 Điện sinh hoạt tổ 4 thôn 3 Xã Trà Thủy 1.200 1.080 120 864 864 
 

336 216 120 
 

6 Điện sinh hoạt tổ 3 thôn 6 Xã Trà Thủy 700 630 70 630 630  70 0 70  

7 Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5 Xã Trà Thủy 1.200 1.080 120 864 864 
 

336 216 120 
 

 

8 

 

Tiêu chí số 5 

Trường Mầm non Trà Thủy (hạng mục: Nhà hiệu bộ, 02 

phòng học chức năng, nhà ăn, nhà bếp, tường rào cổng 

ngõ sân vườn 

 

Xã Trà Thủy 

 

10.000 

 

9.000 

 

1.000 

 

6.300 

 

6.300 

  

3.700 

 

2.700 

 

1.000 

 

 

9 

 

 

Tiêu chí số 6 

Khu thể thao xã (Nhà thi đấu đa năng, sân thể thao, điểm 

vui chơi giải trí cho người già và trẻ em) 

 

Xã Trà Thủy 

 

14.000 

 

12.600 

 

1.400 

 

8.820 

 

8.820 

  

5.180 

 

3.780 

 

1.400 

 

10 Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa 6 thôn Xã Trà Thủy 1.500 1.350 150 1.080 1.080 
 

420 270 150 
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11 
 

 

Tiêu chí số 17 

San lấp mặt bằng điểm chôn cất thôn 5, 6 Xã Trà Thủy 3.000 2.700 300 1.890 1.890 
 

1.110 810 300 
 

12 
Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ sở UBND 

xã 
Xã Trà Thủy 1.500 1.350 150 1.080 1.080 

 
420 270 150 

 

 

 

BỔ SUNG 
      

 
   

 

1 

Tiêu chí số 17 

San lấp mặt bằng điểm chôn cất thôn 1,4 
Xã Trà Thủy 3.000 2.700 300 1.890 1.890 

 
1.110 810 300 

 

2 
San lấp mặt bằng điểm chôn cất thôn 2,3 

Xã Trà Thủy 3.000 2.700 300 1.890 1.890 
 

1.110 810 300 
 

3 Tiêu chí số 6 

Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa các thôn (Tường rào, cổng 

ngõ, sân bê tông, nhà vệ sinh) 
Xã Trà Thủy 3.000 2.700 300 1.890 1.890 

 
1.110 810 300 
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